
 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 67 năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Quốc hội khoá XIII; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

Căn cứ Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Ý kiến Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề dược; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp 40 Chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân (Có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 được sử dụng chứng chỉ hành nghề 

Dược để hành nghề theo đúng quy định của pháp luật 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng phòng QLHNYDTN, 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- PGĐ phụ trách SYT (để báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- Văn Phòng Sở (để đăng tải);                                

- Lưu: VT, QLHNYDTN (Xuân). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

       

 

 

Vũ Cao Cương 

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC  

Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày       /     /202 

 

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

1 Trần Thị Vóc 06/02/1986 036186004985 
Số 1, ngách 1, ngõ 17, thôn Bảo Lộc 2, xã 

Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

012917/CCHN

D-SYT-HNO 

2 Nghiêm Thị Trang 30/04/1995 001195037488 
Xóm Bến, Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện 

Thường Tín 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

012918/CCHN

D-SYT-HNO 

3 Nguyễn Thị Đảm 03/06/1985 001185003788 
84 tổ 4 tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân 

Mai, huyện Chương Mỹ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013606/CCHN

D-SYT-HNO 

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/08/1988 001188014961 Thôn Quan 3, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013607/CCHN

D-SYT-HNO 

5 Nguyễn Thị Huế 12/12/1996 034196009278 Tổ 7, phường Long Biên, quận Long Biên 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013608/CCHN

D-SYT1-HNO 

6 Nguyễn Thị Hường 20/01/1990 001190015986 Thôn 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ trung 

cấp 

013609/CCHN

D-SYT-HNO 

7 Nguyễn Mai Anh 04/08/1990 001190003829 
Tập thể Học viện Quân Y- tổ dân phố 12, 

phường Phúc La, quận Hà Đông 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013610/CCHN

D-SYT-HNO 

8 Doãn Thị Lan 05/06/1993 036193006084 
P3314- HH1a- CC6 Hồ Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013611/CCHN

D-SYT-HNO 

9 Nguyễn Trọng Thị Hợp 20/08/1986 034186002551 Xã Nam Cao, huyện Kiến Xương 
tỉnh Thái 

Bình 

Dược sỹ đại 

học 

013612/CCHN

D-SYT-HNO 

10 Trần Thị Thắm 08/04/1976 001176003262 Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013613/CCHN

D-SYT-HNO 

11 Nguyễn Thùy Linh 07/09/1997 042197026741 
Nhà số 7, ngõ 60, phố An Hòa, phường Mộ 

Lao, quận Hà Đông 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013614/CCHN

D-SYT-HNO 

12 Bùi Văn Quang 08/10/1999 001099004251 
Tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai, 

huyện Quốc Oai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013615/CCHN

D-SYT-HNO 

13 Nguyễn Quang Tâm 25/11/1975 038075030675 Tổ 11, phường Việt Hưng, quận Long Biên 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013616/CCHN

D-SYT-HNO 

14 Nguyễn Thị Nhung 02/07/1985 030185024623 
Số 4 ngách 29/12 Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013617CCHN

D-SYT-HNO 

15 Nguyễn Thị Hà Thu 19/11/1989 001189006466 
Xóm Phạm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện 

Thường Tín 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ trung 

cấp 

013618/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

16 Nguyễn Thị Tuyết Mai 26/01/2001 001301000058 Tổ 6, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai 
thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013619/CCHN

D-SYT-HNO 

17 Nguyễn Đức Doanh 15/08/1979 001079043741 Xóm Đông, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ trung 

cấp 

013620/CCHN

D-SYT-HNO 

18 Nguyễn Thị Nga 08/06/1987 001187029010 
Xóm 4, thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện 

Đông Anh 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

01999/CCHN

D-SYT-HNO 

19 Trần Thị Hường 17/11/1996 001196014831 Khối 5, xã Phù Lỗ,  huyện Sóc Sơn 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013622/CCHN

D-SYT-HNO 

20 Nguyễn Thị Chi 02/09/1995 024195003585 
67 ngách 108 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 

Đồng, quận Đống Đa 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013623/CCHN

D-SYT-HNO 

21 Hà Thị Kiều Oanh 22/09/1990 044190012894 
Số 16 ngách 29/12 Khương Hạ, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

01324/CCHN

D-SYT-HNO 

22 Đoàn Thị Hòa 15/08/1983 033183007467 
Tổ dân phố Yên Nội 2, phường Liên Mạc, 

quận Bắc Từ Liêm 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013625/CCHN

D-SYT-HNO 

23 Nguyễn Thị Hương 20/11/1983 001183012829 Tổ 36, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013626/CCHN

D-SYT-HNO 

24 Trần Thị Thu An 25/07/1991 231191000157 Lực Canh, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013627/CCHN

D-SYT-HNO 

25 Chu Ngọc Trang 06/02/1996 001196023366 Tổ 36, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 
thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013628/CCHN

D-SYT-HNO 

26 Nguyễn Thị Phương 20/04/1992 001192003869 
90 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà 

Đông 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

03538/CCHN

D-SYT-HNO 

27 Trần Minh Hằng 26/06/1996 001196031853 
Số 233, vũ Xuân Thiều, tổ 12, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013630/CCHN

D-SYT-HNO 

28 Lê Thị Mừng 29/04/1987 038187000332 
23 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013631CCHN

D-SYT-HNO 

29 Nguyễn Thị Tâm 28/09/1996 066196021098 Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm 
thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013632/CCHN

D-SYT-HNO 

30 Bùi Thị Chinh 20/07/1993 037193012456 
S6a- 5a25 Vinhomes Symphony, phường 

Phúc Lợi, quận Long Biên 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013633/CCHN

D-SYT-HNO 

31 Phạm Thị Hạnh 31/10/1993 001193003398 Đội 5, Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện 

Chương Mỹ 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013634/CCHN

D-SYT-HNO 



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 
Văn bằng 

chuyên môn 
Số CCHN  

32 Nguyễn Thị Thủy 29/05/1975 001175008297 Tổ dân phố Trù 4, phường Cổ Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013629/CCHN

D-SYT-HNO 

33 Đỗ Thị Thu Hà 12/08/1995 008195006962 
Xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Cao đẳng 

ngành dược 

013636/CCHN

D-SYT-HNO 

34 Vũ Anh Thư 26/10/2000 035300000054 
Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì 

thành phố Hà 

Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

013637/CCHN

D-SYT-HNO 

35 Trương Thị Tuyết 20/12/1999 036199004569 
Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên 

tỉnh Nam 

Định 

Cao đẳng 

ngành dược 

013638/CCHN

D-SYT-HNO 

36 Đào Thị Phương Hoa 09/06/1985. 001185023267 Số 109 phố Lâm Hạ tổ 23, phường Bồ Đề, 

quận Long Biên 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013639/CCHN

D-SYT-HNO 

37 Vũ Thị Phương 09/07/1999 034199001265 
Xã Trà Giang, huyện Kiến Xương 

tỉnh Thái 

Bình 

Cao đẳng 

ngành dược 

013640/CCHN

D-SYT-HNO 

38 Quách Ngọc Hà 04/09/1994 034194005114 
Xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư 

tỉnh Thái 

Bình 

Dược sỹ đại 

học 

013641/CCHN

D-SYT-HNO 

39 Nguyễn Thị Thắm 10/10/1987 001187015988 Căn hộ 1102 tòa V1 CT9 khu đô thị mới 

Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013642/CCHN

D-SYT-HNO 

40 Nguyễn Thị Huyền 03/09/1975 040175000478 Căn hộ chung cư số 503, nhà A3, Đền Lừ II, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai 

thành phố Hà 

Nội 

Dược sỹ đại 

học 

013643/CCHN

D-SYT-HNO 

 


		2024-12-31T09:26:45+0700


		2024-12-31T16:08:39+0700


		2024-12-31T16:23:36+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700


		2024-12-31T17:41:13+0700




